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1 161A100104 Nguyễn Lê Trí Tín 31/01/1998 0924662510 tin.nlt311@gmail.com
2 171A100015 Nguyễn Thị Nhật Trang 02/02/1995 0832709522 trangntn.0125@gmail.com
3 181A030417 Nguyễn Phạm Mỹ Vi 24/03/2000 0901606550 myvan0101@icloud.com
4 181A030705 Bùi Hoàng Ngọc Minh 23/05/2000 0908963215 minhbhn2305@gmail.com
5 181A080170 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 27/05/2000 0798263473 myngocnt275@gmail.com
6 181A150250 Phan Phương Thảo 17/10/2000 0342099533 phthao171020@gmail.com
7 20520100910 Nguyễn Anh Vũ 20/12/2002 0903842801 20520100910@uah.edu.vn
8 211A030042 Nguyễn Hoàng Kim Dung 27/4/2003 0703998203 kmdung27@gmail.com
9 211A030409 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 28/01/2002 0388666047 Nguyenthithuytrang280102@gmail.com

10 211A030421 Cao Nguyễn Ái Linh 28/11/2003 0938960534 caonguyenailinh2503@gmail.com
11 211A030525 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/07/2003 0349204431 nththu29@gmail.com
12 211A030710 Phan Kim Yến 01/03/2003 0934605952 phanyen012003@gmail.com
13 211A031123 VÕ ĐÌNH NGHI 19/12/2003 0772090557 fujinghi03@gmail.com
14 211A031125 Bùi Kim Ngân 16/10/2003 0898856445 buikimngan16102003@gmail.com
15 211A040036 Huỳnh Thị Ngọc Mai 17/10/2003 0856889551 htnm170003@email.com
16 211A090001 Phạm Thị Uyển Nhi 26/04/2003 0397550367 Uyennhi134340@gmail.com
17 211A150168 Nguyễn Lê Ngọc Hà 16/10/2003 0337740820 ngocha17092022@gmail.com 
18 211A170119 Võ Thị Diễm Kiều 08/11/2003 0328608441 vothidiemkieu0811@gmail.com
19 211A190003 Hà Thanh 22/03/2001 0367581600 Hathanh220301@gmail.com
20 211A210095 Nguyễn Lữ Lữ Thu 22/07/2003 0908137818 Lethu230703@gmail.com
21 211A210116 Lê Ngọc Yến Vy 31/10/2003 0838523103 lengocyenvy45@gmail.com
22 211A210256 Đoàn Kim Khánh 31/05/2003 0357434022 kimkhanh3105@gmail.com
23 211A210337 Phạm Thị Kim Ngân 20/04/2003 0365090813 Gemphamtk@gmail.com
24 211A220012 Diệp Thị Quỳnh Như 27/05/2003 0356110865 diepthihuynhnhu27052003@gmail.com
25 211A240044 Nguyễn Nhật Huy 09/11/2003 0865937602 Vunhathuy87@mail.com
26 211A300077 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 29/09/2003 0703631163 mant66488@gmail.com
27 211A300090 Đỗ Thị Hồng 15/12/2003 0792929792 dothhong2003@gmail.com
28 211A300097 Phạm Hoàng Ngọc Oanh 30/11/2003 0967899144 pmooanh@gmail.com 
29 211A330024 Nguyễn Thị Vân Anh 03/07/2003 0389472557 nguyenthivananh07.anh@gmail.com
30 211A330025 Hoàng Thị Anh Thiw 16/06/2003 0366179164 Anhthu16062k3@gmail.com
31 211A330030 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 28/02/2003 0344419148 nnhi74496@gmail.com
32 221A011040 Lê Thị Ngọc Điệp 14/11/2001 0975187409 ngocdiep1781@gmail.com
33 221A011090 Dao Thi Nhu Thuy 20/05/2004 0362680290 daothinhuthuy411@gmail.com
34 221A030258 Nguyễn Thị Hồng Đào 03/08/2004 0961215702 emdao60@gmail.com
35 221A030964 Dương Hoàng Tú Quyên 07/11/2004 0329423611 duongquyen0711@gmail.com
36 221A030985 Tô Yến Oanh 07/12/2004 0399743353 Tiento.14012020@gmail.com
37 221A030995 Khúc Thuý Vy 28/02/2004 0906932913 khucthuyvy282@gmail.com
38 221A031000 Hồ Hạ Thu Thảo 30/09/2004 0393045430 hot290250@gmail.com
39 221A031012 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 23/11/2004 0794716970 ptramne2311@gmail.com
40 221A031041 Nguyễn Hà Minh Tâm 21/08/2004 0981709208 minhtam091111@gmail.com
41 221A031373 Nguyễn Thuý Hồng Ngân 24/03/2004 0961239129 ngannguyen24032004@gmail.com
42 221A031381 Võ Hoàng Xuân Thy 25/11/2004 0815777917 vohoangxuanthy2004@gmail.com
43 221A050080 Mai Thị Ngọc Ánh 18/11/2004 0901916848 1811maianh@gmail.com
44 221A050125 Lâm Tú Trinh 02/03/2003 0886380050 lamtutrinh7@gmail.com
45 221A050135 Trang Phụng Nghi 23/04/2003 0931776957 trangphungnghi2003@gmail.com
46 221A050485 Đỗ Ngân Giang 23/11/2004 0901772094 Dongangiang2004@gmail.com
47 221A050505 Lê Võ Bảo Ngọc 10/05/2004 0397465719 ngoclvb2@gmail.com
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48 221A050651 Phạm Thị Phương Thảo 18/12/2004 0867578732 phamtphuongthao04@gmail.com
49 221A070284 Đặng nhật như my 14/2/2004 0865763441 mydangne@gmail.com
50 221A080025 Lê Phạm Thảo Nguyên 15/09/2004 0397007095 lephamthaonguyen1509@gmail.com
51 221A100207 Nguyễn Thị Bích Huyền 19/10/1987 0569268391 linhtu.072015@gmail.com
52 221A230421 Ngô Thị Kim Thư 24/10/2004 0368218141 Kimthu05092004@gmail.com
53 221A300165 Nguyễn Thị Thu Hân 21/09/2004 0334146576 thuhannguyenthi406@gmail.com
54 221A310148 Võ Trần Nhật Phi 05/08/2004 0367660032 nhatphivo9@gmail.com
55 221A320021 Lưu Hoàng Yến My 21/10/2004 0767487641 myyenluu459@gmail.com
56 221A320101 Trần Văn Tuấn 02/01/2004 0912664470 Tranvantuanshen@gmail.com
57 221A320228 Cái Thị Hồng Thắm 06/06/2004 0937446969 Htham204204@gmail.com 
58 221A320236 Lê Nhật Anh 19/01/2004 0911429257 le.nhatanh1901@gmail.com 
59 221A320255 Trịnh Kim Quyên 17/02/2004 0904897530 trinhkimquyen17@gmail.com
60 221A370145 Trịnh Thị Thu Hà 17/03/2003 0334366724 trinhthithuha1703@gmail.com
61 221A370145 Trịnh Thị Thu Hà 17/03/2003 0334366724 trinhthithuha1703@gmail.com
62 221A370503 Bùi Thị Thanh Nhàn 05/04/2004 0353248751 bttn5454@gmail.com
63 221A370504 Võ Thuỵ Hoàng Lan 20/12/2004 0835612561 vothuyhoanglan20122004@gmail.com
64 221A370526 Huỳnh Đông Nghi 19/04/2004 0797669223 Dongnghivhu@gmail.com
65 221A371165 Đoàn Thị Kiều Trang 12/04/2004 0917056437 doanthikieutrang4002@gmail.com
66 231A040195 Trịnh Thị Yến Nhi 01/06/2004 0336320902 Yennhi6012021@gmail.com
67 243A030003 Huỳnh Trần Anh Thư 01/01/2001 0931711200 huynhtrananhthu86@gmail.com
68 211A030310 Huỳnh Như Ý 03/08/2003 0936593281 hnhwyie@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2025
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